MÔN TOÁN HỌC
NHỮNG VẤN ĐỀ CỤ THỂ CỦA MÔN TOÁN

Giáo viên thực hiện chuẩn kiến thức, kĩ năng, yêu cầu về thái độ đối với học sinh của chương trình môn Toán ban hành theo quyết định 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/5/2006, Khung phân phối chương trình (KPPCT) của Bộ GDĐT và PPCT của Sở GDĐT.

Trong dạy, học và kiểm tra, đánh giá phải chú trọng

(  Căn cứ theo chuẩn kiến thức, kĩ năng của chương trình môn Toán của Bộ GDĐT.

(  Những kiến thức, kĩ năng cơ bản và phương pháp tư duy mang tính đặc thù của toán học phù hợp với định hướng của cấp học trung học phổ thông.

( Tăng cường tính thực tiễn và tính sư phạm, không yêu cầu quá cao về lí thuyết.

( Giúp học sinh nâng cao năng lực tư duy trừu tượng và hình thành cảm xúc thẩm mĩ, khả năng diễn đạt ý tưởng qua học tập môn Toán.

Về phương pháp dạy học

( Tích cực hoá hoạt động học tập của học sinh, rèn luyện khả năng tự học, phát hiện và giải quyết vấn đề của học sinh nhằm hình thành và phát triển ở học sinh tư duy tích cực, độc lập và sáng tạo.

( Chọn lựa sử dụng những phương pháp phát huy tính tích cực chủ động của học sinh trong học tập và phát huy khả năng tự học. Hoạt động hoá việc học tập của học sinh bằng những dẫn dắt cho học sinh tự thân trải nghiệm chiếm lĩnh tri thức, chống lối học thụ động.

( Tận dụng ưu thế của từng phương pháp dạy học, chú trọng sử dụng phương pháp dạy học phát hiện và giải quyết vấn đề.

( Coi trọng cả cung cấp kiến thức, rèn luyện kĩ năng lẫn vận dụng kiến thức vào thực tiễn.

( Thiết kế bài giảng, đề kiểm tra đánh giá cần theo khung đã hướng dẫn trong các tài liệu bồi dưỡng thực hiện chương trình và sách giáo khoa của Bộ GDĐT ban hành, trong đó đảm bảo quán triệt các yêu cầu đổi mới PPDH đã nêu trên ở phần I.4 về soạn giảng bài và kiểm tra đánh giá. 

( Tăng cường chỉ đạo đổi mới PPDH thông qua công tác bồi dưỡng giáo viên và thông qua việc dự giờ thăm lớp của giáo viên, tổ chức rut kinh nghiệm giảng dạy ở các tổ chuyên môn, hội thảo cấp trường, cụm trường, địa phương, hội thi giáo viên giỏi các cấp.

(  Thực hiện chuẩn kiến thức, kĩ năng:


Bộ GDĐT đã ban hành Chương trình GDPT trong đó có chuẩn kiến thức, kĩ năng của từng chủ đề nội dung môn học. Trong phần “Những vấn đề chung” của Chương trình GDPT đã xác định: “Chuẩn kiến thức, kĩ năng là các yêu cầu cơ bản, tối thiểu về kiến thức, kĩ năng của môn học, hoạt động giáo dục mà học sinh cần phải có và có thể đạt được sau từng giai đoạn học tập”. Đây là cơ sở pháp lí thực hiện dạy học đảm bảo những yêu cầu cơ bản, tối thiểu của chương trình, thực hiện dạy học kiểm tra, đánh giá phù hợp với các đối tượng học sinh; trên cơ sở đó sẽ đáp ứng nhu cầu phát triển của từng cá nhân học sinh, giúp giáo viên chủ động, linh hoạt, sáng tạo trong áp dụng chương trình, từng bước đem lại cho học sinh chất lượng giáo dục thực sự và sự bình đẳng trong phát triển năng lực cá nhân; góp phần thực hiện chuẩn hoá và thực hiện dạy học phân hóa.

Bộ GDĐT đã hướng dẫn, khuyến khích giáo viên (GV) áp dụng linh hoạt chương trình và SGK theo đặc điểm vùng, miền và đối tượng học sinh (HS), nhưng không ít GV vẫn lúng túng khi áp dụng chương trình, vận dụng sách giáo khoa  trong dạy học cho các đối tượng HS khác nhau.

 
Bởi vậy, tổ chức dạy học kiểm tra, đánh giá theo chuẩn kiến thức, kĩ năng cần đảm bảo  tổ chức, hướng dẫn HS học tập trong hoạt động, để từng đối tượng HS đều đạt được chuẩn đó và phát triển được các năng lực của cá nhân bằng những giải pháp phù hợp. Cụ thể: Việc thực hiện chuẩn kiến thức, kĩ năng của chương trình giáo dục phổ thông môn Toán cần theo các quan điểm: sát thực, trực quan, đúng chuẩn và đổi mới.

SÁT THỰC: 

· Sát với nội dung chuẩn, với thực tế đối tượng và điều kiện giảng dạy, với thời lượng cho phép; biên soạn đủ dạng các bài luyện tập tương đương với các ví dụ nêu trong chuẩn nhằm giúp học sinh rèn luyện kĩ năng giải toán đạt chuẩn hoá và phân hoá theo mức độ yêu cầu của chương trình chuẩn và chương trình nâng cao. Thực hiện chuẩn gắn với chương trình tự chọn của bộ môn.

· Chú trọng các ví dụ và bài toán có nội dung thực tiễn đời sống và gắn với các môn học khác (làm cho học sinh thấy rõ Toán học gắn với cuộc sống và làm quen với việc áp dụng tri thức Toán học để giải các bài toán thực tế, các bài toán của môn học Vật lí, Hoá học, Sinh học..)
TRỰC QUAN:

· Tiếp cận chuẩn bằng phương pháp trực quan nhằm giảm tính hàn lâm, giảm các nội dung nặng nề, đơn giản hoá những vấn đề phức tạp, nhưng không làm mất tính chính xác và suy luận có lý mà chuẩn đề ra.

·  Dạy và học kiến thức kĩ năng theo chuẩn trên cơ sở dẫn dắt từng bước từ những ví dụ và mô tả khái niệm một cách rõ ràng, tránh áp đặt thiếu tự nhiên.

ĐÚNG CHUẨN:

· Đúng kiến thức, kĩ năng, mức độ phức tạp của dạng loại toán minh hoạ, những lưu ý nêu trong chuẩn.

· Trước hết đảm bảo đạt chuẩn hoá và phân hoá theo mức độ yêu cầu của chương trình chuẩn và chương trình nâng cao; hạn chế các ví dụ và bài tập phức tạp, đòi hỏi kĩ thuật và mẹo mực nội dung khô cứng thiếu tự nhiên khó tiếp thu, giảm bớt số lượng công thức cần nhớ. Đảm bảo sự gọn, chặt chẽ và hệ thống kiến thức, kĩ năng mà chuẩn nêu.

· Tăng cường tính chủ động của học sinh trong giờ học

ĐỔI MỚI:

· Đổi mới về phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá.

· Theo chỉ đạo dạy và học của Bộ GD&ĐT: Đổi mới kiểm tra đánh giá theo chuẩn, đổi mới công cụ kiểm tra đánh giá, đổi mới thời lượng, đổi mới thứ tự thực hiện kiến thức kĩ năng chuẩn nêu, đổi mới phương tiện dạy học để đổi mới phương pháp dạy học tăng cường tính chủ động của học sinh trong giờ học, giúp học sinh tích cực, hứng thú học tập. Tìm tòi sáng tạo những cách đưa nội dung học tập một cách nhẹ nhàng, dễ hiểu, tự nhiên mà vẫn chính xác. Cần đa dạng hoá các hoạt động thực hiện chuẩn ( ôn lại kiến thức, giới thiệu kiến thức mới, học trước ở nhà, làm tại lớp, chia theo đề tài thực hiên cá nhân hay nhóm nhỏ, áp dụng ngay kiến thức vừa học, câu hỏi trắc nghiệm khách quan, sử dụng máy tính cầm tay để giải toán …).

VỚI HỌC SINH

· Với học sinh đại trà của mọi vùng miền, nội dung được nêu trong chuẩn kiến thức kĩ năng là nội dung học tập bắt buộc phải đạt, không hạn chế nội dung học tập với học sinh có nhu cầu học tập nâng cao.

· Với những học sinh có nhu cầu học tập mở rộng nâng cao hoặc đối tượng học sinh khá, giỏi có thể tham khảo Chương trình Nâng cao hoặc Chương trình Chuyên của Bộ GD&ĐT ban hành; có thể tham khảo trong sách giáo khoa, hoặc sách bài tập, sách tham khảo nội dung chuyên mà nhà trường tuyển chọn hoặc có thể tự học theo năng lực bản thân.

- Chuẩn kiến thức, kĩ năng của Chương trình Trung học Phổ thông môn Toán giúp các em học sinh tự học, tự kiểm tra kiến thức, kĩ năng của bản thân theo các yêu cầu cơ bản, tối thiểu của kiến thức, kĩ năng môn toán mà học sinh cần phải có và phải đạt được qua học tập. Học sinh tự học, tự kiểm tra theo chuẩn kiến thức, kĩ năng qua học, kiểm tra các khái niệm cơ bản, các kĩ năng cơ bản, các công thức cần nhớ, các phương pháp giải, các dạng toán, ví dụ minh hoạ ... tương ứng với các chủ đề của chương trình; tự nghiền ngẫm nội dung học tập theo một yêu cầu, phong cách riêng và với tốc độ phù hợp. Tự học không những giúp học sinh tự thân nắm nội dung học một cách chắc chắn và bền vững, xác định phương pháp học tập và kĩ năng vận dụng tri thức, rèn luyện ý chí và năng lực hoạt động sáng tạo; tự thân bù đắp cho mình những lỗ hổng về kiến thức đáp ứng với yêu cầu của chương trình. (Qua các hoạt động học tập: Xây dựng kế hoạch, tập trung sức lực và thời gian cho nội dung trọng tâm, quan trọng nhất, nội dung còn khuyết hoặc chưa rõ, tránh dàn trải, phân tán. Nỗ lực, tự lực nắm nội dung học tập thông qua: đọc, tóm tắt tổng hợp, so sánh, phân loại; tự làm bài tập, đề kiểm tra. Tranh thủ sự giúp đỡ của thầy cô giáo, của bạn bè và của cha mẹ, anh em trong gia đình, trong dòng họ).  

VỚI GIÁO VIÊN 

- Về dạy và học

+ Từ khâu lập kế hoạch bài học, tổ chức và hướng dẫn các hoạt động  học tập của HS đến kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của HS nhất thiết phải căn cứ vào chuẩn kiến thức, kĩ năng.

+ Từ các điều kiện, hoàn cảnh cụ thể của lớp học để lựa chọn các giải pháp thích hợp nhằm giúp từng đối tượng HS đạt được chuẩn kiến thức, kĩ năng bằng sự cố gắng “vừa sức” với từng đối tượng HS đó.

+ Từ kế hoạch phát hiện và bồi dưỡng nâng cao năng lực cho những HS đã đạt chuẩn và có nhu cầu phát triển năng lực cá nhân trong môn học hoặc lĩnh vực học tập.

+ Thực hiện đầy đủ, đúng mức những nội dung cơ bản nhất, quan trọng nhất của chương trình môn học. Đây là một trong những điều kiện để đảm bảo mức chất lượng cơ bản và thực hiện sự bình đẳng về cơ hội học tập có chất lượng cho mọi đối tượng HS.

+ Thực hiện dạy học phù hợp với các đối tượng HS, hạn chế tiến tới xoá bỏ hiện tượng dạy học vượt quá sự cố gắng của HS, tạo ra sự “quá tải” và căng thẳng không cần thiết cho số đông HS hoặc hiện tượng dạy học “dưới tầm nhận thức” của số đông HS, làm cho HS mất hứng thú trong học tập. Thực hiện dạy học phù hợp với các đối tượng HS sẽ giữ được ổn định lâu dài, tạo cho HS sự tự tin và hứng thú trong học tập, góp phần rất quan trọng để nâng cao dần chất lượng GDPT.

+ Hình thành học vấn phổ thông toàn diện, làm cơ sở vững chắc để phát triển các năng lực cá nhân theo nhu cầu và thế mạnh của từng đối tượng HS.

+ Thực hiện nghiêm túc chương trình GDPT nhưng không “cứng nhắc”, “đồng loạt”, “bình quân” mà rất linh hoạt theo điều kiện, hoàn cảnh cụ thể của từng đối tượng HS, góp phần tạo thế ổn định để nâng cao dần chất lượng GDPT.

+ Dạy học theo chuẩn kiến thức, kĩ năng thực chất là thực hiện chuẩn hoá trình độ của HS, đòi hỏi HS ít nhất cũng phải đạt được chuẩn kiến thức, kĩ năng của các môn học bắt buộc trong chương trình GDPT. Việc chuẩn hoá trình độ học tập của HS lại đòi hỏi phải chuẩn hoá các điều kiện đảm bảo chất lượng học tập ở mức độ chuẩn, trong đó cần phải có những hỗ trợ đặc biệt cho bộ phận học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

- Chuẩn kiến thức kĩ năng là căn cứ để soạn bài, tiến hành dạy học, ôn tập và dựa trên đó để kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh. vừa chuẩn hoá vừa phân hóa đặc điểm vùng, miền cho các đối tượng học sinh khác nhau; đánh giá theo đề tự luận, để TNKQ hoặc đề hỗn hợp gồm cả  bài toán tự lụân lẫn bài toán TNKQ. Ôn tập nhằm hệ thống hoá kiến thức đã học, hoàn thiện kĩ năng giải bài tập, qua ôn tập bổ khuyết cho những phát hiện thiếu sót về kiến thức, kĩ năng về suy luận toán học thiếu căn cứ lôgic hoặc chưa hợp lí; nhờ đó tạo cho từng học sinh vững tin vào năng lực bản thân có thể đạt kết quả tốt trong các kì kiểm tra đánh giá, thi cử.

- Việc ôn tập môn Toán cần đạt tới hiểu được bản chất và vận dụng được các nội dung học; khi ôn tập không nên quá chú ý vào việc tìm những thủ thuật ghi nhớ được nhiều, dĩ nhiên, nhớ là cơ sở cần cho việc giải các bài toán, nhưng không đủ; bởi vì việc nắm vững các cách giải các dạng loại bài toán cơ bản cho nhiều khả năng đạt kết quả tốt trong kiểm tra thi cử.  Việc ôn tập giúp ta nhớ nội dung học tốt hơn và thực sự hữu ích cho việc giải các bài toán. Sự quan trọng của việc ôn tập là ở chỗ: giúp học sinh hệ thống lại và rút ra những điều cơ bản, chủ yếu, khái quát hoá của những kiến thức – kĩ năng đã học để thấy được sự tương đồng, tương ứng, đồng dạng, biến đổi về hình, khái niệm, phương pháp, dạng toán... trong chương trình môn học của toàn cấp học hay của một lớp

Giáo viên hướng dẫn ôn tập, cần quán triệt rõ: những cách ôn tập đều là những biểu hiện cụ thể của việc hệ thống hoá kiến thức theo hướng làm rõ cấu trúc của từng phần, từng chương, từng mạch kiến thức, từng chủ đề hay toàn thể của chương trình; làm rõ vị trí của mỗi kiến thức và quan hệ giữa các kiến thức; tránh việc hệ thống hoá nặng tính hình thức như liệt kê các công thức, các định lí, các dạng toán đã học theo đúng khuôn mẫu và trình tự như trong sách giáo khoa. Cùng với việc hướng dẫn học sinh hệ thống hoá kiến thức, Giáo viên giúp học sinh sắp xếp các bài tập và phân chia thành các dạng loại bài tập để nắm vững cách giải chung cho từng dạng loại chính, đồng thời nhắc lại và ghi ra được những kiến thức, định lí, công thức, suy luận đã học ở lớp dưới, nay thường phải sử dụng nhiều để giải toán. Trong tình hình thực tế hiện nay, Giáo viên cần tổ chức dạy và học chu đáo ngay từ đầu năm học, ôn tập đều đặn sau từng chương mục, giúp học sinh tự giải các câu hỏi và bài tập nờu trong chuẩn kiến thức, kĩ năng; tuyệt nhiên không làm thay.

Giáo viên cần phải linh hoạt trong dạy, có thể dẫn dắt học sinh tiếp cận kiến thức, kĩ năng  trình bày theo phương pháp khác, cách khác hoặc thay bởi ví dụ khác tuỳ theo đối tượng, vùng miền để thực hiện chuẩn phù hợp với mức độ nhận thức của mõi loại đối tượng. Trong dạy học cũng như kiểm tra đánh giá cần lưu ý tới công cụ máy tính cầm tay để giảm tải về phần tính và tăng cường về phần toán cũng như đổi mới cả trình bày lời giải lẫn khâu ra đề và đáp án tương ứng yêu cầu tính đúng hoặc tính gần đúng; khích lệ những học sinh có cách giải đúng bới những kiến thức, kĩ năng của bản thân nỗ lực học tập.

- Về đánh giá

- Thực hiện:

+ Các hình thức kiểm tra, đánh giá kết quả của học sinh: đánh giá thường xuyên  (kiểm tra miệng, kiểm tra viết 10 ư 15 phút, kiểm tra bài làm ở nhà của học sinh), đánh giá định kì (kiểm tra cuối chương, kiểm tra giữa học kì, kiểm tra cuối học kì, kiểm tra cuối năm học).

+ Các đề kiểm tra học kỳ, cuối năm nên ra theo hình thức tự luận; Các đề kiểm tra khác được ra

theo các  hình thức: tự luận, trắc nghiệm  khách  quan hoặc  kết  hợp  tự luận với  trắc nghiệm khách quan.

+ Kết hợp hài hoà việc đánh giá theo bài làm tự luận và bài làm trắc nghiệm.

+ Đề kiểm tra, đánh giá cần phù hợp với mức độ yêu cầu của chương  trình và có chú ý đến tính sáng tạo, phân hoá học sinh.

+ Đảm bảo chất lượng tiết trả bài cuối kì, cuối năm, đánh giá được năng lực toán học của từng học sinh theo chuẩn kiến thức toán.

-  Các loại bài kiểm tra trong một học kì:

+ Kiểm tra miệng: 1 lần /1 học sinh.

+ Kiểm tra 15’: 3 bài (Đại số, Giải tích: 1 bài. Hình học: 1 bài. Thực hành toán: 1 bài).

+ Kiểm tra 45’: 3 bài (Đại số, Giải tích: 2 bài. Hình học: 1 bài).

+ Kiểm tra 90’: vào cuối học kì I và học kì II (gồm Đại số, Giải tích và Hình học).

Lưu ý: Phân bố các bài kiểm tra 45’ vào cuối chương hoặc cách nhau khoảng từ 10-15 tiết.

VỚI CƠ QUAN, CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC

 - Với các cơ quan, cán bộ quản lí giáo dục thì nội dung chuẩn kiến thức, kĩ năng là căn cứ tối thiểu để đánh giá, kiểm tra việc dạy và học.

 - Ở vùng thuận lợi, học sinh cần được tăng cường chất lượng học tập qua việc tiếp cận các nguồn thông tin, các phương tiện công nghệ để củng cố, mở rộng, nâng cao kiến thức.

 - Trong thanh tra, kiểm tra dạy và học cần quán triệt tinh thần:

+ Khuyến khích giáo viên sáng tạo linh hoạt trong mỗi bài học, tiết học;  giáo viên có thể trình bày dạy nội dung kiến thức như đã nêu trong chuẩn kiến thức kỹ năng, tuy nhiên có thể linh hoạt trong cách trình bày (có thể trình bày theo phương pháp khác, cách khác hoặc thay bởi ví dụ khác tương tự về mức độ nhận thức); kiểm tra (hoặc ra đề thi) đúng theo yêu cầu mức độ đã đề cập trong chuẩn kiến thức, kĩ năng với những bài toán khác tương đương mức độ nhận thức;

+ Cần lưu ý tới công cụ máy tính cầm tay để giảm tải về phần tính và tăng cường về phần toán để đổi mới cả trình bày lời giải lẫn khâu ra đề và đáp án tương ứng yêu cầu tính đúng hoặc tính gần đúng;

+ Khích lệ những học sinh có cách giải đúng bới những kiến thức, kĩ năng của bản thân nỗ lực học tập.

*) Những Quy định chi tiết:

1. Số tiết quy định cho từng bài đã bao gồm cả tiết lý thuyết và tiết bài tập ( nếu không thấy chia tiết lý thuyết và tiết bài tập cụ thể)
 2. Trên cơ sở PPCT và thực tế giảng dạy ở các lớp với các đối tượng khác nhau, tùy theo mức độ nhận thức của HS, các GV có thể điều chỉnh tiết LT và BT trong tổng số tiết đã quy định cho từng bài.
 3. Số tiết của Đại số, Giải tích và Hình học cụ thể của từng tuần xem hướng dẫn chi tiết phần dưới.
 4. Các tiết của bài giảng phải bám sát yêu cầu chuẩn kiến thức, kỹ năng trong chương trình.
 5. Thực hiện yêu cầu giảm tải, không thêm những nội dung nâng cao ngoài SGK. Tập trung hướng dẫn HS đạt kết quả cần đạt ghi ở đầu mỗi bài học.
 6. Các tiết thực hành Toán có sử dụng máy tính cầm tay cần phối hợp giữa việc luyện tập kiến thức Toán học với việc sử dụng máy tính cầm tay hỗ chợ cho việc tính toán. Hướng dãn HS các thao tác cơ bản, các ứng dụng thiết thực nhất của máy tính bỏ túi đối với việc học Toán và trong cuộc sống. Khuyến khích HS tìm tòi các ứng dụng của máy tnhs cầm tay 
 7. Nếu có sự khác nhau giữa SGV và PPCT thì GV thực hiện theo PPCT.

 8. Các loại bài kiểm tra trong một HK gồm: 

   + Kiểm tra miệng: ít nhất 1 lần / 1 học sinh

   + Kiểm tra 15 phút: 3 bài( Giải tích 2, Hình học 1)

   + Kiểm tra 45 phút: 3 bài( Giải tích 2, Hình học 1)
   + Kiểm tra 90 phút: vào cuối HKI và HKII( gồm Đại số, Giải tích và hình học)
PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT
LỚP 10

Cả năm:37 tuần (105 tiết)
HKI: 19 tuần (54 tiết)
HKII: 18 tuần (51 tiết)
	Cả năm 105 tiết
	Đại số 62 tiết
	Hình học 43 tiết

	HKI 19 tuần
54 tiết
	32 tiết
14 tuần đầu x 2 tiết = 28 tiết 
4 tuần cuối x 1 tiết = 4 tiết 
	22 tiết
14 tuần đầu x 1 tiết = 14 tiết 

4 tuần cuối x 2 tiết = 8 tiết 

	HKII 18 tần
51 tiết
	30 tiết
12 tuần đầu x 2 tiết = 24 tiết 

6 tuần cuối x 1 tiết = 6 tiết 
	21 tiết
12 tuần đầu x 1 tiết = 12 tiết 

4 tuần tiếp  x 2 tiết = 8 tiết 
1 tuần cuối x 1 tiết = 1 tiết 


1. ĐẠI SỐ
Chương I - Mệnh đề, Tập hợp( 10 tiết ) 
	Tiết 1
	§1 Mệnh đề 

	Tiết 2
	Luyện tập 

	Tiết 3,4 
	§2 Tập hợp 

	Tiết 5 
	§3 Các phép toán tập hợp 

	Tiết 6 
	Luyện tập

	Tiết 7
	§4 Các tập hợp số 

	Tiết 8 
	§5 Số gần đúng. Sai số. Bài tập

	Tiết 9 
	Ôn tập chương I 

	Tiết 10 
	Kiểm tra chương I


Chương II - Hàm số bậc nhất và bậc hai( 8 tiết)
	Tiết 11,12
	§1 Hàm số 

	Tiết 13
	§2 Hàm số y = ax + b

	Tiết 14 
	Luyện tập 

	Tiết 15 
	§3 Hàm số bậc hai

	Tiết 16
	Luyện tập

	Tiết 17,18
	Ôn tập chương II


Chương III- Phương trình và hệ phương trình( 11 tiết )
	Tiết 19,20
	§1 Đại cương về phương trình

	Tiết 21
	§2 Phương trình quy về PT bậc nhất, bậc hai

	Tiết 22 
	Kiểm tra 45 phút

	Tiết 23,24,25 
	§3 Phương trình và hệ phương trình bậc nhất nhiều ẩn

	Tiết 26 
	Luyện tập

	Tiết 27,28
	Ôn tập chương III


Chương IV- Bất đẳng thức. Bất phương trình( HKI 1 tiết )
	Tiết 29
	§1 Bất đẳng thức 

	Tiết 30 
	Ôn tập cuối HKI

	Tiết 31 
	Kiểm tra HKI

	Tiết 32
	Trả bài kiểm tra HKI


Chương IV- Bất đẳng thức. Bất phương trình(HKII 16 tiết )
	Tiết 33
	§1 Bất đẳng thức ( tiếp HKI)

	Tiết 34,35,36
	§2 BPT và hệ BPT một ẩn. Bài tập 

	Tiết 37,38
	§3 Dấu của nhị thức bậc nhất. Bài tập

	Tiết 39,40
	§4 BPT bậc nhất 2 ẩn 

	Tiết 41
	Luyện tập 

	Tiết 42,43
	§5 Dấu của tam thức bậc 2

	Tiết 44 
	Luyện tập 

	Tiết 45,46,47
	Ôn tập chương IV 

	Tiết 48
	Kiểm tra chương IV


Chương V- Thống kê( 2 tiết )

	Tiết 49,50
	§4 Phương sai và độ lệch chuẩn 


Chương VI- Góc lượng giác và cung lượng giác ( 9 tiết)
	Tiết 51,52
	§1 Cung và góc lượng giác 

	Tiết 53,54
	§2 Giá trị lượng giác của một cung. Bài tập

	Tiết 55,56,57
	§3 Công thức lượng giác. Bài tập

	Tiết 58
	Ôn tập chương VI

	Tiết 59
	Kiểm tra chương VI

	Tiết 60 
	Ôn tập cuối năm 

	Tiết 61
	Kiểm tra cuối năm 

	Tiết 62
	Trả bài kiểm tra cuối năm 


2. HÌNH HỌC
Chương I- Véc tơ(13 tiết)   
	Tiết 1
	§1 Các định nghĩa. Bài tập 

	Tiết 2,3
	§2 Tổng và hiệu của hai véc tơ

	Tiết 4,5
	Câu hỏi và bài tập 

	Tiết 6,7
	§3 Tích của một số với một véc tơ 

	Tiết 8
	Câu hỏi và bài tập 

	Tiết 9 
	Kiểm tra 45 phút

	Tiết 10,11
	§4 Hệ trục tọa độ 

	Tiết 12
	Câu hỏi và bài tập 

	Tiết 13
	Câu hỏi và bài tập ôn tập chương I


Chương II- Tích vô hướng của hai véc tơ và ứng dụng(12 tiết)
	Tiết 14
	§1 Giá trị lượng giác của một góc α với 0≤α≤180

	Tiết 15
	Câu hỏi và bài tập 

	Tiết 16,17,18
	§2 Tích vô hướng của hai véc tơ

	Tiết 19
	Câu hỏi và bài tập

	Tiết 20
	Ôn tập HKI

	Tiết 21
	Kiểm tra HKI

	Tiết 22 
	Trả bài kiểm tra HKI

	Tiết 23,24,25
	§3 Hệ thức lượng trong tam giác 

	Tiết 26
	Câu hỏi và bài tập 

	Tiết 27,28
	Câu hỏi và bài tập ôn tập chương II


Chương III- Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng(12 tiết) 
	Tiết 29,30,31,32
	§1 Phương trình đường thẳng 

	Tiết 33,34
	Câu hỏi và bài tập 

	Tiết 35
	Kiểm tra 45 phút

	Tiết 36
	§2 Phương trình đường tròn 

	Tiết 37
	Câu hỏi và bài tập 

	Tiết 38 
	§3 Phương trình đường Elip

	Tiết 39
	Câu hỏi và bài tập 

	Tiết 40
	Câu hỏi và bài tập ôn tập chương III

	Tiết 41
	Ôn tập cuối năm 

	Tiết 42 
	Kiểm tra cuối năm 

	Tiết 43
	Trả bài kiểm tra cuối năm


LỚP 11
Cả năm: 37 tuần (123 tiết)
HKI: 19 tuần (72 tiết)
HKII: 18 tuần (51 tiết)
	Cả năm 123 tiết
	Đại số 78 tiết
	Hình học 24 tiết

	HKI 19 tuần
72 tiết
	48 tiết
12 tuần đầu x 3 tiết = 36 tiết 

5 tuần tiếp x 2 tiết = 10 tiết 
2 tuần cuối x 1 tiết = 2 tiết 
	24 tiết
12 tuần đầu x 1 tiết = 12 tiết 

5 tuần tiếp x 2 tiết = 10 tiết 
2 tuần cuối x 1 tiết = 2 tiết 

	HKII 18 tuần
51 tiết
	30 tiết

4 tuần đầu x 1 tiết = 4 tiết

13 tuần cuối x 2 tiết = 26 tiết  

	21 tiết
4 tuần đầu x 2 tiết = 8 tiết
13 tuần cuối x 1 tiết = 13 tiết




1. ĐẠI SỐ VÀ GIẢI TÍCH
Chương I- Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác(21 tiết)

	Tiết 1,2,3,4,5
	§1 Hàm số lượng giác.Bài tập 

	Tiết 6,7,8,9,10
	§2 Phương trình lượng giác cơ bản. Bài tập 

	Tiết 11,12,13,14,15
	§3 Một số phương trình lượng giác thường gặp

	Tiết 16,17
	Thực hành giải toán( có sử dụng máy tính cầm tay)

	Tiết 18,19,20
	Câu hỏi và bài tập ôn tập chương I

	Tiết 21 
	Kiểm tra chương I


Chương II- Tổ hợp. Xác suất ( 15 tiết )
	Tiết 22,23,24
	§1 Quy tắc đếm. Bài tập

	Tiết 25,26,27
	§2 Hoán vị- Chỉnh hợp- Tổ hợp. Bài tập 

	Tiết 28
	§3 Nhị thức Niu-Tơn

	Tiết 29,30
	§4 Phép thử và biến cố. Bài tập 

	Tiết 31,32
	§5 Xác suất của biến cố 

	Tiết 33
	Thực hành giải toán trân máy tính cầm tay

	Tiết 34,35
	Câu hỏi và bài tập ôn chương II

	Tiết 36
	Kiểm tra chương II


Chương III- Dãy số. Cấp số cộng. cấp số nhân(11 tiết) 
	Tiết 37,38
	§1 Phương pháp quy nạp toán học 

	Tiết 39,40
	§2 Dãy số 

	Tiết 41,42
	§3 Cấp số cộng 

	Tiết 43,44
	§4 Cấp số nhân

	Tiết 45
	Câu hỏi và bài tập 

	Tiết 46
	Ôn tập cuối HKI

	Tiết 47
	Kiểm tra cuối HKI

	Tiết 48
	Trả bài HKI


Chương IV- Giới hạn(14 tiết)
	Tiết 49,50,51,52
	§1 Giới hạn của dãy số. Bài tập 

	Tiết 53,54,55,56,57
	§2 giới hạn của hàm số

	Tiết 58,59
	§3 hàm số liên tục

	Tiết 60,61
	Câu hỏi và bài tập ôn tập chương IV

	Tiết 62
	Kiểm tra 45 phút


Chương V- Đạo hàm (13 tiết)

	Tiết 63,64,65
	§1 Định nghĩa và ý nghĩa của đạo hàm

	Tiết 66,67,68
	§2 Quy tắc tính đạo hàm

	Tiết 69,70,71
	§3 Đạo hàm các hàm số lượng giác

	Tiết 72
	Kiểm tra 45 phút

	Tiết 73
	§4 Vi phân

	Tiết 74
	§5 Đạo hàm cấp hai

	Tiết 75
	Câu hỏi và bài tập ôn tập chương V

	Tiết 76
	Câu hỏi và bài tập ôn tập cuối năm

	Tiết 77
	Kiểm tra cuối năm

	Tiết 78
	Trả bài kiểm tra cuối năm


2. HÌNH HỌC
Chương I- Phép giời hình và phép đồng dạng trong mặt phẳng
	Tiết 1
	§1 Phép biến hình

	Tiết 2
	§2 Phép tịnh tiến

	Tiết 3,4
	§5 Phép quay

	Tiết 5 
	§6 Khái niệm phép giời hình và hai hình bằng nhau

	Tiết 6
	§7 Phép vị tự

	Tiết 7,8
	§8 phép đồng dạng

	Tiết 9,10
	Câu hỏi và bài tập ôn tạp chương I

	Tiết 11
	Kiểm tra 45 phút


Chương II- Đường thẳng và mp trong không gian. Quan hệ song song(13 tiết)
	Tiết 12,13,14
	§1 Đại cương về đường thẳng và mặt phẳng

	Tiết 15,16,17
	§2 Hai đường thẳng chéo nhau và hai ĐT song song 

	Tiết 18,19
	§3 Đường thẳng và mặt phẳng song song 

	Tiết 20
	Câu hỏi và bài tập ôn tập chương II

	Tiết 21
	Ôn tập HKI

	Tiết 22
	Kiểm tra HKI

	Tiết 23 
	Trả bai kiểm tra HKI

	Tiết 24,25
	§4 Hai mặt phẳng song song

	Tiết 26
	§5 Phép chiếu //.Hình biểu diễn của 1 hình trong kg

	Tiết 27
	Câu hỏi và bài tập ôn tập chương II( tiếp)


Chương III- VT trong không gian.Quan hệ vuông góc trong không gian(15 tiết)

	Tiết 28,29
	§1 Véc tơ trong không gian

	Tiêt 30,31
	§2 Hai đường thẳng vuông góc 

	Tiết 32,33,34
	§3 Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng 

	Tiết 35
	Kiểm tra 45 phút

	Tiết 36,37,38
	§4 Hai mặt phẳng vuông góc  

	Tiết 39,40
	§5 Khoảng cách

	Tiết 41
	Câu hỏi và bài tập ôn tập chương III

	Tiết 42,43
	Câu hỏi và bài tập ôn tập cuối năm

	Tiết 44
	Kiểm tra cuối năm

	Tiết 45
	Trả bài kiểm tra cuối năm


LỚP 12
Cả năm: 37 tuần (123 tiết)
HKI: 19 tuần (72 tiết)
HKII: 18 tuần (51 tiết)
	Cả năm 123 tiết
	Giải tích 78 tiết
	Hình học 45 tiết

	HKI 19 tuần

72 tiết
	48 tiết

12 tuần đầu x 3 tiết = 36 tiết 

6 tuần cuối x 2 tiết = 12 tiết 

	24 tiết
12 tuần đầu x 1 tiết = 12 tiết 

6 tuần cuối x 2 tiết = 12 tiết 

	HKII 18 tuần
51 tiết
	30 tiết
4 tuần đầu x 1 tiết = 4 tiết 

13 tuần cuối x 2 tiết = 26 tiết 
	21 tiết
4 tuần đầu x 2 tiết = 8 tiết 

13 tuần cuối x 1 tiết = 13 tiết 


1. ĐẠI SỐ VÀ GIẢI TÍCH
Chương I-Ứng dụng đạo hàm để ks sự biến thiên và vẽ đồ thị hàmsố(20T)
	Tiết 1,2,3 
	§1 Sự đồng biến, nghịch biến của hàm số 

	Tiết 4,5,6
	§2 Cực trị của hàm số 

	Tiết 7,8,9
	§3 GTLN và GTNN của hàm số 

	Tiết 10,11,12
	§4 Đường tiệm cận 

	Tiết 13,14,15,16,17
	§5 Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số 

	Tiết 18,19
	Ôn tập chương I

	Tiết 20
	Kiểm tra chương I


Chương II- Hàm số lũy thừa, hàm số mũ và hàm số lôgarit(17 tiết)
	Tiết 21,22,23,24
	§1 Lũy thừa. Bài tập 

	Tiết 25,26
	§2 Hàm số lũy thừa 

	Tiết 27,28 
	§3 Lôgarit

	Tiết 29,30
	§4 Hàm số mũ. Hàm số lôgarit

	Tiết 31,32,33
	§5 Phương trình mũ và phương trình lôgarit

	Tiết 34
	Kiểm tra 45 phút

	Tiết 35,36
	§6 Bất phương trình mũ và lôgarit

	Tiết 37,38
	Ôn tập chương II


Chương III- Nguyên hàm,tích phân và ứng dụng(16 tiết HKI 4 tiết,KHII 12t)
	Tiết 39,40,41,42
	§1 Nguyên hàm. Bài tập

	Tiết 43,44,45,46
	Ôn tập HKI

	Tiết 47
	Kiểm tra HKI

	Tiết 48
	Trả bai kiểm tra HKI


Chương III- Nguyên hàm, tích phân và ứng dụng( tiếp 12 tiết )
	Tiết 49,50,51,52,53
	§2 Tích phân. Bài tập 

	Tiết 54,55,56
	§3 Ứng dụng của tích phân trong hình học

	Tiết 57,58,59
	Ôn tập chương III

	Tiết 60
	Kiểm tra chương III


Chương IV- Số phức( 9 tiết)
	Tiết 61,62
	§1 Số phức

	Tiết 63,64
	§2 Cộng , trừ và nhân số phức

	Tiết 65,66
	§3 Phép chia số phức 

	Tiết 67,68
	§4 Phương trình bậc hai với hệ số thực

	Tiết 69
	Ôn tập

	Tiết 70
	Kiểm tra 45 phút

	Tiết 71,72,73
	Ôn tập cuối năm

	Tiết 74                    
	Kiểm tra cuối năm

	Tiết 75
	Trả bài kiểm tra cuối năm

	Tiết 76,77,78
	Ôn tập tổng hợp cho thi tốt nghiệp


2. HÌNH HỌC (45 tiết)
Chương I- khối đa diện(11 tiết)
	Tiết 1,2
	§1 khái niệm về khối đa diện

	Tiết 3,4
	§2 Khối đa diện lồi và khối đa diện đều. bài tập

	Tiết 5,6,7
	§3 Khái niệm về thể tích của khối đa diện. bài tập

	Tiết 8,9,10
	Ôn tập chương 1

	Tiết 11
	Kiểm tra 45 phút


Chương 2 mặt nón, mặt trụ, mặt cầu(10 tiết)

	Tiết 12,13,14,15
	§1 Khái niệm về mặt tròn xoay

	Tiết 16,17,18
	§2 Mặt cầu

	Tiết 19,20
	Ôn tập chương II

	Tiết 21,22
	Ôn tập học kì I

	Tiết 23
	Kiểm tra học kì I

	Tiết 24
	Trả bài kiểm tra học kì I


 Chương III- Phương pháp tọa độ trong không gian(18 tiết)

	Tiết 25,26,27,28,29
	§1 Hệ tọa độ trong không gian. Bài tập

	Tiết 30,31,32,33,34,35
	§2 Phương trình mặt phẳng. Bài tập

	Tiết 36
	Kiểm tra 45 phút

	Tiết 37,38,39,40
	§4 phương trình đường thẳng trong không gian. BT

	Tiết 41
	Ôn tập chương III

	Tiết 42,43
	Ôn tập cuối năm

	Tiết 44
	Kiểm tra cuối năm

	Tiết 45
	Ôn tập tổng hợp cho thi tốt nghiệp


HƯỚNG DẪN SỬ SỤNG PPCT TỰ CHỌN LỚP 11
1. Tên bài học có thể trùng với tên bài trong SGK nhưng không phải là tiết dạy nối tiếp của bài trong SGK mà chủ yếu là để ôn tập, củng cố kiến thức SGK.

2. Trên cơ sở PPCT và thực tế giảng dạy ở các lớp với các đối tượng khác nhau, tùy theo mức độ nhận thức của HS, các GV lựa chọn kiến thức phù hợp với đối tượng khi soạn bài.

3. Các thiết kế bài giảng phải bám sát yêu cầu chuẩn kiến thức, kỹ năng trong chương trình.

4. Thực hiện yêu cầu giảm tải, không thêm những nội dung nâng cao ngoài SGK. Tập trung hướng dẫn HS đạt kết quả cần đạt về kiến thức tương ứng với bài học trong SGK.

5. Soạn giảng cần tập trung vào rèn kỹ năng cho HS, kiến thức cơ bản cần truyền đạt thực sự là kiến thức bám sát SGK.

6. Đối với những lớp có đối tượng HS khá, giỏi cần đưa vào những bài tập có tính tư duy sáng tạo, kích thích được sự tò mò khám phá của HS.

7. Cố gắng phát huy vai trò của môn Toán là môn khoa học cơ bản, là công cụ cho một số môn học khác

LỚP 11 (Tự chọn)

Cả năm: 37 tuần ( 31 tiết)

HKI: 19 tuần (16 tiết)

HKII: 18 tuần (15 tiết)

Học kì I
Chủ đề 1- Ôn tập công thức lượng giác( 3 tiết)

	Tiết 1,2,3
	Ôn: Công thức lượng giác 


Chủ đề 2- Phương trình lượng giác ( 6 tiết ) 

	Tiết 4,5,6
	Ôn: Phương trình lượng giác cơ bản

	Tiết 7,8,9
	Ôn: Phương trình lượng giác thường gặp 


Chủ đề 3- Tổ hợp - Xác suất( 6 tiết )

	Tiết 10
	Ôn: Quy tắc đếm 

	Tiết 11,12
	Ôn: Hoán vị - Chỉnh hợp - Tổ hợp

	Tiết 13
	Ôn: Nhị thức Niu-Tơn

	Tiết 14
	Ôn: Phép thử và biến cố 

	Tiết 15
	Ôn: Xác suất của biến cố


Chủ đề 4- Quan hệ song song (6 tiết, HKI 1 tiết, HKII 5 tiết)

	Tiết 16
	Ôn: Hai đường thẳng chéo nhau và hai ĐT song song


Học kì II 

Chủ đề 4- Quan hệ song song ( tiếp 5 tiết)

	Tiết 17,18,19
	Ôn: Đường thẳng và mặt phẳng song song 

	Tiết 20,21
	Ôn: Hai mặt phẳng song song 


Chủ đề 5- Quan hệ vuông góc( 6 tiết)

	Tiết 22,23
	Ôn: Hai đường thẳng vuông góc

	Tiết 24,25
	Ôn: Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng 

	Tiết 26,27
	Ôn: Hai mặt phẳng vuông góc 


Chủ đề 6 - Giới hạn( 2 tiết)

	Tiết 28
	Ôn: Giới hạn dãy số 

	Tiết 29
	Ôn: Giới hạn hàm số 


 Chủ đề 7- Đạo hàm( 2 tiết)

	Tiết 30,31
	Ôn: Đạo hàm


HƯỚNG DẪN SỬ SỤNG PPCT TỰ CHỌN LỚP 12
1. Tên bài học có thể trùng với tên bài trong SGK nhưng không phải là tiết dạy nối tiếp của bài trong SGK mà chủ yếu là để ôn tập, củng cố kiến thức SGK.
2. Trên cơ sở PPCT và thực tế giảng dạy ở các lớp với các đối tượng khác nhau, tùy theo mức độ nhận thức của HS, các GV lựa chọn kiến thức phù hợp với đối tượng khi soạn bài.
3. Các thiết kế bài giảng phải bám sát yêu cầu chuẩn kiến thức, kỹ năng trong chương trình.
4. Thực hiện yêu cầu giảm tải, không thêm những nội dung nâng cao ngoài SGK. Tập trung hướng dẫn HS đạt kết quả cần đạt về kiến thức tương ứng với bài học trong SGK.
5. Soạn giảng cần tập trung vào rèn kỹ năng cho HS, kiến thức cơ bản cần truyền đạt thực sự là kiến thức bám sát SGK.
6. Đối với những lớp có đối tượng HS khá, giỏi cần đưa vào những bài tập có tính tư duy sáng tạo, kích thích được sự tò mò khám phá của HS.
7. Cố gắng phát huy vai trò của môn Toán là môn khoa học cơ bản, là công cụ cho một số môn học khác.
LỚP 12 (Tự chọn)
Cả năm: 37 tuần (52 tiết)
HKI: 19 tuần (18 tiết)
HKII: 18 tuần (34 tiết)
HỌC KÌ I
	Tiết 1
	Ôn: Sự đồng biến, nghịch biến của hàm số 

	Tiết 2
	Ôn: Cực trị của hàm số 

	Tiết 3
	Ôn: Thể tích của khối đa diện 

	Tiết 4 
	Ôn: GTLN và GTNN của hàm số 

	Tiết 5
	Ôn: GTLN và GTNN của hàm số 

	Tiết 6 
	Ôn: Tiệm cận của đồ thị hàm số 

	Tiết 7
	Ôn: Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số 

	Tiết 8
	Ôn: Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số 

	Tiết 9
	Ôn: Lũy thừa

	Tiết 10
	Ôn: Mặt cầu 

	Tiết 11
	Ôn: Hàm số lũy thừa 

	Tiết 12
	Ôn: Lũy thùa và lôgarit

	Tiết 13
	Ôn: Phương trình mũ và phương trình lôgarit

	Tiết 14 
	Ôn: Mặt cầu 

	Tiết 15
	Ôn: Bất phương trình mũ và lôgarit

	Tiết 16
	Ôn: Nguyên hàm

	Tiết 17
	Ôn: Nguyên hàm 

	Tiết 18
	Ôn: Học kì I


HỌC KÌ II
	Tiết 19
	Ôn: Tích phân 

	Tiết 20
	Ôn: Hệ tọa độ trong không gian

	Tiết 21
	Ôn: Tích phân 

	Tiết 22
	Ôn: Hệ tọa độ trong không gian

	Tiết 23
	Ôn: Hệ tọa độ trong không gian

	Tiết 24
	Ôn: Tích phân và ứng dụng 

	Tiết 25
	Ôn: Tích phân và ứng dụng 

	Tiết 26
	Ôn: Hệ tọa độ trong không gian

	Tiết 27
	Ôn: Hệ tọa độ trong không gian

	Tiết 28
	Ôn: Tích phân và ứng dụng

	Tiết 29
	Ôn: Số phức và các phép toán về số phức 

	Tiết 30
	Ôn: Số phức và các phép toán về số phức 

	Tiết 31
	Ôn: Phương trình mặt phẳng 

	Tiết 32
	Ôn: Phương trình mặt phẳng 

	Tiết 33
	Ôn: Phương trình mặt phẳng 

	Tiết 34
	Ôn: Phương trình mặt phẳng 

	Tiết 35
	Ôn: Số phức và các phép toán về số phức 

	Tiết 36
	Ôn: Số phức và các phép toán về số phức 

	Tiết 37
	Ôn: Phương trình mặt phẳng 

	Tiết 38
	Ôn: Phương trình mặt phẳng 

	Tiết 39
	Ôn: Phương trình mặt phẳng

	Tiết 40
	Ôn: Phương trình mặt phẳng 

	Tiết 41
	Ôn: Số phức và các phép toán về số phức 

	Tiết 42
	Ôn: Số phức và các phép toán về số phức 

	Tiết 43
	Ôn: Phương trình đường thẳng 

	Tiết 44
	Ôn: Phương trình đường thẳng 

	Tiết 45
	Ôn: Phương trình đường thẳng 

	Tiết 46
	Ôn: Phương trình đường thẳng 

	Tiết 47
	Ôn: Phương trình đường thẳng 

	Tiết 48
	Ôn: Phương trình đường thẳng 

	Tiết 49
	Ôn: Phương trình đường thẳng 

	Tiết 50
	Ôn: Phương trình đường thẳng 

	Tiết 51
	Ôn tập cuối năm

	Tiết 52
	Ôn tập cuối năm


DUYỆT CỦA BAN GIÁM HIỆU                 TỔ TRƯỞNG/TRƯỞNG NHÓM MÔN
                                                                       Hà Thị Dung

DUYỆT CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
PAGE  
15

